18

	UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:         /KH-SCT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày         tháng 01 năm 2023


KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua năm 2023
  
Thực hiện các văn bản chỉ đạo về tổ chức thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương và của Công đoàn viên chức tỉnh; Sở Công Thương phát động phong trào thi đua đối với tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng hiệp hội, doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo động lực, cổ vũ, động viên công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ) trong toàn ngành Công Thương phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, nỗ lực bứt phá hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao năm 2023.
Tạo môi trường lành mạnh để CCVC&NLĐ tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự đoàn kết, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đối với các phòng, đơn vị và trong toàn Ngành để tạo sức mạnh tổng hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; tích cực phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác một cách thực chất, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được nêu gương, lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành.

2. Yêu cầu
Phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng, phù hợp và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng phòng, đơn vị, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

Phong trào thi đua có nội dung thiết thực, với các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề.

Khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; bảo đảm khen thưởng khách quan, chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; quan tâm khen thưởng hợp lý đối với công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, người trực tiếp lao động.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CHỈ TIÊU THI ĐUA
1. Chủ đề: Phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và thích ứng an toàn trong tình hình mới”.
2. Nội dung thi đua
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương giao.
- Đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã được Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể Sở phát động gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của các tập thể, cá nhân trong cơ quan. 

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Làm theo Bác”.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh tới mọi CCVC-NLĐ và cả ngành Công Thương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của CCVC-NLĐ thuộc ngành Công Thương tham gia thi đua.                    
- Xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoạt động đúng pháp luật.

3. Hình thức
Thi đua giữa các:

- Phòng chuyên môn với phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở.
- Phòng thuộc đơn vị trực thuộc với nhau.

- Cá nhân CCVC-NLĐ của từng phòng, đơn vị thuộc Sở.
- Hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

4. Chỉ tiêu thi đua

Các tập thể, cá nhân CCVC-NLĐ Sở đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

a) Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7% so với cùng kỳ.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15% so với cùng kỳ.
- Kim ngạch xuất khẩu tăng 13% so với cùng kỳ. 

- Kim ngạch nhập khẩu tăng 16% so với cùng kỳ.
b) Chỉ tiêu thi đua của tập thể, cá nhân CCVC-NLĐ:
- Đảm bảo 100% các chỉ tiêu:

+ Cá nhân đăng ký thi đua; đăng ký thực hiện “Làm theo Bác” chủ đề năm 2023.
+ Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.
+ Cuối năm đủ tiêu chuẩn đánh giá “Hoàn thành nhiệm vụ”.

- Tích cực chủ động học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

- Có ít nhất 30% cá nhân đăng ký giải pháp, sáng kiến đầu năm (hoặc) có đề nghị công nhận đã thực hiện giải pháp, sáng kiến trong năm 2023.

- Có 95% cá nhân “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong tổng số cá nhân “Hoàn thành nhiệm vụ”.

- Có ít nhất 50% cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tổng số cá nhân “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Danh hiệu thi đua tập thể:

+ Tập thể lao động tiên tiến: Đạt 80% trong tổng số tập thể phòng, đơn vị trực thuộc và các phòng thuộc đơn vị thuộc Sở.

+ Tập thể lao động xuất sắc: Đạt 30% trong tổng số tập thể “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thuộc đối tượng xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Danh hiệu thi đua cá nhân:

+ “Lao động tiên tiến” đạt ít nhất 80% trong tổng số CCVC-NLĐ thuộc Sở.

+ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” xét chọn không quá 15% trong tổng số cá nhân đạt “Lao động tiên tiến”.
- Khen thưởng tập thể và cá nhân: 

+ Tập thể Sở được tặng Cờ thi đua Bộ Công Thương.

+ Tập thể Sở được tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh trong hoạt động thi đua của Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý Nhà nước về kinh tế.

+ Tập thể phòng, đơn vị thuộc Sở: Xét chọn và đề nghị không quá 30% trong tổng số tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen.
+ Cá nhân: Xét chọn và đề nghị không quá 30% trong tổng số cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen.
c) Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đoàn viên Công đoàn phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu thi đua sau: 
- Đủ điều kiện được phân loại vào cuối năm, trong đó có trên 90% đạt loại xuất sắc.

- Nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Không vi phạm Luật giao thông đường bộ.

- Không vi phạm chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung triển khai

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển của Ngành năm 2023.
- Hoàn thành các chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm của Ngành: Nâng cao năng lực, chất lượng thực thi công vụ của CC,VC, các phòng, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số và phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Phát huy hiệu quả ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Công Thương. Xử lý các phản ánh, kiến nghị qua tổng đài hệ thống đường dây nóng 1022 tỉnh Bình Dương nhanh nhất.

- Tổ chức các buổi làm việc, tiếp xúc trao đổi với doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp…Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và đề xuất các giải pháp tuyên truyền nhằm phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

b) Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của ngành Công Thương.

- 100% CCVC-NLĐ có thái độ ứng xử hòa nhã, thân thiện, lịch sự với người dân và đồng nghiệp. 

- Triển khai nhân rộng gương điển hình, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở.

c) Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định, phục hồi sản xuất kinh doanh, kiểm soát, BOTT, đảm bảo cung ứng hàng hóa, hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt….
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục… tập trung phát hiện khen thưởng các tập thể, cá nhân doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo việc làm, đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động.

d) Tiếp tục xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. thực hiện xây dựng “Chính quyền thân thiện – công sở thân thiện” và “CCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”.
- Chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế cơ quan và Ban quản lý Tòa nhà; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở… Quy chế phối hợp giữa Chính quyền (Ban lãnh đạo), Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể của Sở.

- Duy trì và vận hành có hiệu quả các quy trình quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 - 5S; áp dụng có hiệu quả các giải pháp cải thiện chỉ số PAPI.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận “Một cửa”. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và văn hoá công sở của CCVC-NLĐ.
- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng thành tích và đúng quy định.
2. Quy trình thực hiện
Căn cứ nội dung quy định tại Quyết định của Giám đốc Sở Công Thương thực hiện Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh
 các tập thể, cá nhân CCVC&NLĐ thực hiện các nội dung (có nội dung tiêu chí đăng ký thi đua năm 2023 và biểu mẫu năm 2023 đính kèm) như sau:

- Đăng ký thi đua (Tập thể: Mẫu số 01; Cá nhân: Mẫu số 02).
- Tờ trình đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: Mẫu số 3.
- Tổng hợp đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân: Mẫu số 04.
3. Tiến độ thực hiện
Phong trào thi đua năm 2023 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, trong đó cao điểm là hai đợt:
* Đợt 1: Thời gian từ ngày 01/01 đến 30/6/2023.

- Thực hiện đăng ký thi đua, hoàn thành chậm nhất ngày 13/01/2022 (thứ Sáu).

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

* Đợt 2: Thời gian từ 01/7 đến 31/12/2023. Tổng kết đánh giá kết quả các phong trào thi đua và Hội nghị Tổng kết ngành Công Thương.
4. Trách nhiệm thực hiện

a) Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể (Công đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở) 

- Chủ động xây dựng các kế hoạch tổ chức và phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức thành công các phong trào như: Hội thao, hội thi nấu ăn, cắm hoa, văn nghệ - Karaoke, hoạt động VHVN-TDTT...
- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, người lao động tích cực đăng ký tham gia các nội dung phong trào thi đua.

b) Các Phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức và hành động của CCVC-NLĐ về phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.
- Phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung thi đua và triển khai 100% CCVC-NLĐ trong toàn Ngành đăng ký thực hiện và cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng về mục đích, yêu cầu, các chỉ tiêu nội dung hình thành phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, thiết thực góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

- Thực hiện đăng ký thi đua và đăng ký kê khai tài sản, bổ sung lý lịch công chức, viên chức đúng quy định.

c) Văn phòng Sở

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; rà soát, phát hiện và đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. 
d) Doanh nghiệp, doanh nhân và phòng kinh tế các huyện, thị, thành phố
- Thực hiện đầy đủ đúng quy định các nghĩa vụ của doanh nghiệp, doanh nhân, công chức cấp huyện trong lĩnh vực ngành Công Thương.
- Tích cực tham gia đầy đủ các nội dung của phong trào thi đua.
Trên đây là Kế hoạch “Phát động phong trào thi đua năm 2023” của ngành Công Thương Bình Dương. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các phòng, đơn vị trực thuộc và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông tin, báo cáo Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) để kịp thời có sự hướng dẫn hoặc điều chỉnh cho phù hợp./.
	Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;

- Sở Nội vụ;

- Ban Giám đốc Sở;
- BCH Đảng bộ Sở; đoàn thể;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Các DN, hiệp hội ngành hàng;
- Phòng kinh tế huyện, thị, thành phố;

- Lưu: VT, VP, Th “pdf”.
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Toàn


TIÊU CHÍ ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2023
(kèm theo Kế hoạch số          /KH-SCT ngày      /01/2023 của Sở Công Thương)

 Các tập thể, cá nhân căn cứ các quy định về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, trên cơ sở thành tích của tập thể, cá nhân trong những năm qua và mục tiêu phấn đấu trong năm 2023 để đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho phù hợp. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua

1.1. Danh hiệu đối với cá nhân

a. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” được xét tặng cho cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn như sau:

- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;

- Có sáng kiến, đề tài khoa học được UBND tỉnh xem xét, công nhận.

b. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt 02 tiêu chuẩn như sau:

- Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cấp cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

c. Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cá nhân đạt 4 tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

1.2. Danh hiệu đối với tập thể

a. Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng cho tập thể trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và đạt 5 tiêu chuẩn sau:
- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Tích cực tham gia phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất là 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
- Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
b. Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” được xét tặng cho tập thể đạt 4 tiêu chuẩn như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

- Nội bộ đoàn kết, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính; tổ chức Đảng, đoàn thể đạt vững mạnh trở lên.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

2.1. Huân chương Lao động hạng Ba

a. Đối với cá nhân

“Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng cho cá nhân liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Đã được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương tỉnh được Hội đồng xét sáng kiến tỉnh công nhận (UBND tỉnh xem xét, công nhận);

- Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động, học tập, công tác có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn tỉnh, được tỉnh công nhận hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất được giải thưởng cao ở khu vực hoặc thế giới;

- Có phát minh, sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong toàn tỉnh được tỉnh công nhận;

- Có công trình khoa học hoặc tác phẩm xuất sắc tiêu biểu trong tỉnh, đoàn thể trung ương được tỉnh công nhận.

2.2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

“Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được bình xét trong các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương hoặc tỉnh phát động khi sơ kết, tổng kết 03 năm trở lên;

- Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh.

- Đã được tặng Bằng khen cấp tỉnh và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.

2.3. Bằng khen Bộ Công Thương
Bằng khen Bộ Công Thương tặng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do Bộ Công Thương phát động (Chuyên đề).

2.4. Bằng khen UBND tỉnh

a. Đối với cá nhân

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đạt tiêu chuẩn hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được cơ sở công nhận;
- Cá nhân là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương (thuộc cụm, khối thi đua của tỉnh) được tặng Cờ thi đua hoặc Bằng khen dựa trên kết quả bình xét, suy tôn theo cụm, khối;
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho doanh nhân xuất sắc trong chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, được xét chọn theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh;
b. Đối với tập thể

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Tập thể được bình bầu, suy tôn theo cụm, khối thi đua của tỉnh.
2.5. Giấy khen của Giám đốc Sở

Giấy khen của Giám đốc Sở để tặng cho tập thể, cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: có thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, cứu tài sản; gương người tốt, việc tốt, có thành tích trong công tác, trong các đợt thi đua ngắn hạn, đợt thi đua theo chuyên đề; tập thể, cá nhân ngoài cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương.
PHỤ LỤC BIỂU MẪU 

(kèm theo Kế hoạch số:        /KH-SCT ngày       /12/2023 của Sở Công Thương)

Mẫu số 01: 
	    UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA TẬP THỂ NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Công Thương

Căn cứ nội dung tiêu chuẩn thi đua được quy định tại Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 203/QĐ-SCT ngày 23/10/2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ nội dung phát động thi đua và chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 của Sở Công Thương. 
Tập thể công chức, viên chức Đơn vị: … (1) … đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu … (2) … năm 2023 và hình thức khen thưởng ……(3)…..năm 2023, với các nội dung thi đua như sau: 

	Số TT
	Nội dung đăng ký phấn đấu thực hiện

	  1
	Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: (4)  ………………………….
……………………………………..……………………………………..

	2
	- Phối hợp tốt với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết kịp thời đúng thời gian, thủ tục quy định các loại hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm được giao; tích cực tham gia chương trình cải cách hành chính của Sở

- 100%  CCVC chấp hành tốt nội quy, quy chế của Sở, thực hiện văn minh công sở... Quy chế văn hóa công sở, Quy chế làm việc và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, nội quy cơ quan; thực hiện ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; Thực hiện nghiêm chế độ phát ngôn, chế độ bảo vệ bí mật Nhà nước.
-  Triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thuộc trách nhiệm của phòng\đơn vị mình.

	3
	- Áp dụng có hiệu quả giải pháp, sáng kiến cá nhân đã được công nhận;

	4
	- Tích cực tham gia các chương trình ứng dụng CNTT vào quản lý hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường thực hiện chế độ thông tin báo cáo thông qua mạng Thông tin nội bộ cơ quan; trao đổi thông tin, báo cáo thông qua thư điện tử (email). 

	5
	- Xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể của Đơn vị để triển khai hoàn thành 100% Chương trình, kế hoạch công tác năm, sáu tháng, quý, tháng và hàng tuần của Sở.

- Chấp hành thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ và đột xuất, đảm bảo chính xác, có chất lượng và đúng thời gian quy định.    

	6
	- Nội bộ đoàn kết tốt, tận tình hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chung.
- 100% CC, VC đăng ký thi đua và có ít nhất ....% giải pháp sáng kiến đã được đăng ký và công nhận;

- Có ít nhất ......% công chức, viên chức HTTNV, trong đó có ít nhất ....% công chức, viên chức của Phòng, đơn vị HTXSNV;

- 100% công chức, viên chức tích cực tham gia hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.

- Đảm bảo 100% công chức, viên chức của đơn vị đăng ký và tham gia tốt các phong trào thi đua do Sở phát động. 

- Không có CC,VC bị khiển trách, kỹ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; không sinh con thứ 3, không vi phạm Luật giao thông đường bộ;

- 100% CC,VC tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trụ sở cơ quan đơn vị, không để xảy ra tình trạng mất mát, cháy nổ…


	Bình Dương, ngày……tháng……năm 2023
TM. Đơn vị…………………………

TRƯỞNG PHÒNG\ĐƠN VỊ

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


* Chú thích:
(1): Ghi tên cụ thể của Đơn vị thực hiện đăng ký.

(2): Đăng ký cụ thể danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.   

(3): Tập thể thuộc Sở đăng ký cụ thể hình thức khen thưởng các cấp theo quy định.

(4): Đăng ký cụ thể nội dung trọng tâm chương trình công tác trong năm 20… theo từng lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Đơn vị đã được lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách duyệt.

Mẫu số 02:
	SỞ CÔNG THƯƠNG
Phòng/Đơn vị: ………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM 2023
 

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Công Thương

Tôi tên: ...........................................................................................................

Chức vụ, nơi công tác:....................................................................................
Căn cứ nội dung tiêu chuẩn thi đua được quy định tại Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 203/QĐ-SCT ngày 23/10/2019 của Giám đốc Sở Công thương về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng;

- Căn cứ nội dung phát động thi đua và chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của cơ quan. 
Nay tôi đăng ký thi đua, phấn đấu đạt:

+ Danh hiệu thi đua: ……………………(1) ………………………………
+ Hình thức khen thưởng: ………….(2)…………………………………….

với các nội dung cụ thể như sau:
	Số TT
	Nội dung đăng ký phấn đấu  thực hiện

	  1
	Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ……(3) ……………………… …………………………………………………………………………………………...... đạt hiệu quả, chất lượng.

	2
	Có tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ; tích cực tham gia các phong trào thi đua; Tham gia, đề xuất cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tại đơn vị: ……….

	3
	Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

	4
	Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

	5
	Có đạo đức, lối sống lành mạnh, được mọi người tín nhiệm; tham gia tốt các phong trào thi đua, phong trào “Làm theo Bác” thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả ... do Sở phát động.


Trên đây là Bản đăng ký thi đua của cá nhân năm 2023, xin đăng ký Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký./.

	Bình Dương, ngày……tháng……năm 2023
Người đăng ký

(ký ghi rõ họ tên)


 Chú thích:

(1): Đăng ký cụ thể danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sỹ thi đua cơ sở” hoặc “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”,… theo quy định.

(2): Đăng ký cụ thể hình thức khen thưởng các cấp theo quy định.

(3): Nêu cụ thể nội dung công việc đăng ký thực hiện hoàn thành trong năm theo lĩnh vực được phân công.

Mẫu số 03:

	SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG 

Đơn vị:…………………………


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Bình Dương, ngày     tháng     năm 2023


TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2023

    Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Công Thương 

Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu năm 2023, tập thể tổ chức đã họp ngày ….. tháng…… năm 2023 và thống nhất đăng ký thi đua:

- Tổng số CC, VC:…………

- Nhiệm vụ được phân công (Ghi nhiệm vụ công việc chính, lớn của phòng, đơn vị):

……………..………………………………………………….……………

……………..………………………………………………….……………

1. Danh hiệu thi đua:

- Cá nhân:


+ Số lượng CC, VC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”:        Tỷ lệ:     %


+ Số lượng CC, VC đạt danh hiệu “CSTĐ cơ sở”         :        Tỷ lệ:     %


+ Số lượng CC, VC đạt danh hiệu “CSTĐ cấp Tỉnh”    :        Tỷ lệ:     %

(Có danh sách kèm theo).

- Tập thể:


+ Lao động tiên tiến:



+ Lao động xuất sắc: 
2. Hình thức khen thưởng:

- Cá nhân:

  + Số CC, VC được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở:



+ Số CC, VC được tặng Bằng khen UBND Tỉnh:


+ Số CC, VC được tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:

(Có danh sách kèm theo).

- Tập thể, tổ chức:



+ Bằng khen UBND Tỉnh:

  + Giấy khen của Giám đốc Sở:

- Các phòng Kinh tế, Hiệp hội, doanh nghiệp được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở (nếu có):


                                                     TRƯỞNG PHÒNG, ĐƠN VỊ

Mẫu số 04:

	SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG 

Đơn vị:…………………………


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Bình Dương, ngày     tháng     năm 2023


BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số ……/TTr-…. ngày …../…./2023)


1. Tập thể:

	TT
	Tên tập thể
	Tổng số CC,VC&NLĐ
	Danh hiệu đăng ký 
	Hình thức đề nghị khen thưởng
	Ghi chú

	
	
	
	Tập thể LĐTT
	Tập thể LĐXS
	Giấy khen của Giám đốc Sở
	Bằng khen UBND tỉnh 
	

	1
	
	
	
	
	
	
	


2. Cá nhân:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu đăng ký
	Hình thức đề nghị khen thưởng
	Ghi chú

	
	
	
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	CSTĐ cấp Tỉnh
	Giấy khen 

của Giám đốc Sở
	Bằng Khen UBND Tỉnh 
	Bằng khen

TTCP
	Huân chương LĐ  hạng Ba
	Huân chương LĐ  hạng Nhì
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
� Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
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